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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ 
- Trò chuyện với trẻ về 

một số quy định ở gia 

đình => Giáo dục trẻ 

không làm ồn, vâng lời 

ông bà, bố mẹ. 

- Trò chuyện với trẻ về 

những người thân 

trong gia đình và công 

việc của họ. (công việc 

của ba, mẹ)  

- Trò chuyện, dạy trẻ 

phải biết yêu mến, 

quan tâm đến người 

thân trong gia đình 

(ông, bà, ba, mẹ, anh, 

chị, em) 

- Trò chuyện về các 

món ăn yêu thích của 

gia đình bé 

Trò chuyện về ngày 

20/10 

Giờ học Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

Bé làm trực nhật Làm hoa tặng Mẹ Sự đổi màu của bắp 

cải tím 

Dạy thơ “Mẹ và 

con” 

  Dạy hát "Cháu yêu bà"   

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Tranh ảnh gia đình của bé => Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của ba, mẹ. 

- Tranh ảnh mẹ đang quét nhà 

- Tranh gia đình đi chơi công viên 

- Tranh bé chào ba mẹ đi học về 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Lùa vịt 

- TCVĐ mới: Trời nắng- trời mưa  

Cách chơi: Trẻ vừa hát bài trời nắng trời mưa vừa làm động tác mô phỏng theo lời bài hát, khi đến câu "Mưa to rồi mau 

mau về thôi", người chơi chạy thật nhanh về nhà. 

Luật chơi: Người chơi nào chậm chân thì không về được nhà sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài 1 lần chơi. 



Chơi tự do: Lăn bóng vào lỗ, ném bóng vào rổ, bịt mắt đập heo,… Củng cố vận động: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

Hoạt 

động 

vui chơi 

- Góc tạo hình: Bút màu sáp, giấy A 4, đất nặn, bảng đen, khăn lau tay... cho trẻ tiếp tục thực hiện sản phẩm chưa hoàn 

thành. 

- Góc xây dựng: Gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh,... bảng tên (thành phố của em, khu dân cư, khu 

phố, nhà của bé) 

- Góc học tập: Đô mi nô, ráp hình, trúc xanh, thả hình, BT nối tương ứng 1-1, BT tìm nối hình phù hợp với các chức năng 

của các giác quan, BT tìm và nối các đồ vật có dạng hình tam giác - hình chữ nhật, bt vẽ thêm nét còn thiếu (hình tam giác 

- hình chữ nhật). 

- Góc văn học: Sách, truyện tranh, tranh minh họa bài thơ: "Nghe lời cô giáo, ông trăng - chị hằng, tâm sự của cái mũi", 

mẹ và con; tranh câu chuyện: Tích chu,  

- Góc âm nhạc: Nhạc, mũ, trống, hoa tay,...->Nhạc bài hát: "Trường của cháu đây là trường mầm non, rước đèn dưới 

trăng, bạn có biết tên tôi, cháu yêu bà 

- Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…), đồ chơi bác sĩ (sổ khám bệnh, tai nghe, đo nhiệt độ, 

bảng đo thị lực,...), đồ chơi làm tóc (lược, thun, ống quấn, sơn móng tay, máy kẹp tóc,...) 

- Góc khám phá: Chuẩn bị: Bắp cải tím, ly nhựa, nước cải tím, chanh, xà phòng, khăn.... 

- Góc vận động: Ném vòng cổ chai, bowling, bóng, chướng ngại vật, cổng chui...Củng cố vận động: Đề tài: Đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh 

Ăn 
- Giới thiệu trò chuyện về các món ăn  

- Tập tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

- Tập cho trẻ  chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau: theo thực đơn 

- Nhắc trẻ rửa mặt, rửa tay, uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

Ngủ - GD trẻ tự kê giường lấy mền gối 

- GD trẻ nằm ngay ngắn khi ngủ, không khều ghẹo bạn 

Vệ sinh 
- GD trẻ rửa tay mở nước vừa phải không để tràn nước 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Tập cho trẻ kĩ năng lau mặt (trước khi ăn) 

- Hoàn thành công việc được giao (lau bàn) 



Sinh 

hoạt 

chiều 

- Trẻ làm bài tập tạo 

hình 

- Trẻ học ngoại khoá 

môn nhịp điệu 

 

- Cô cho trẻ nói được 

địa chỉ của gia đình 

mình. 

- Trẻ học ngoại khoá 

môn vẽ 

- Ôn lại bài hát "Cháu 

yêu bà" 

- Nhận xét sản phẩm 

tạo hình 

- Trẻ học ngoại khoá 

môn nhịp điệu. 

 

- Cô cho trẻ nói được 

tên tuổi, giới tính của 

bản thân mình  

- Trẻ học ngoại khoá 

môn vẽ 

 

- Cô dạy trẻ nói 

những lời yêu thương 

để bày tỏ tình cảm 

dành cho mẹ và bà 

nhân ngày 20/10 

- Trẻ ôn bài thơ "Mẹ 

và con" 

 


